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Ấn bản 7 Rev. 

*** 
Ấn bản 7 của Tập Thơ Đường Tống Tuyển Dịch (TTĐTTD) tập hợp trên 800 

bài thơ cổ và bài viết được soạn dịch và hiệu chính trong 30 năm qua. Ngoài 

chủ yếu các bài thơ Đường, tập thơ còn có vài bài từ và thơ đời Tống và các 

thời đại khác. 

Các bài thơ được xếp thứ tự của tựa và nằm bên dưới tên thi nhân, cũng được 

xếp theo thứ tự. Mỗi bài thơ gồm nhiều phần sau đây:  

• nguyên bản chử Hán, dị bản và mộc bản trong các sách 

• bản phiên âm Hán Việt, theo Thiều Chửu Hán Việt Tự Điển 

• nguồn gốc, sách Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh có đăng các văn 

bản chữ Hán để dễ kiểm chứng nguyên tác 

• ghi chú định nghĩa, giải thích các từ ngữ khó hiểu, ẩn dụ, điển cố 

• dịch nghĩa, theo từ ngữ và ý thơ 

• dịch thơ, theo thể nguyên thủy của bài thơ, hoặc thể thơ Đường (cổ phong 

hoặc luật thi), hoặc thể thơ Việt Nam (lục bát hoặc song thất lục bát) 

• bình luận về niêm vận, đối xứng, cấu trúc, hoàn cảnh, thời điểm…của bài 

thơ 

• các bản dịch Anh ngữ để biết thêm cách hiểu bài thơ.   

 

Nhiều bài thơ trong danh sách này được lấy từ LTCD21Onedrive của Nhóm 

Liêu Trai Chí Dị Thế kỷ 21, mà tác giả là một thành viên tích cực và có góp ý. 

Những bài khác được lấy xuống từ PMTOnedrive của tác giả. Tác giả sẽ tiếp 

tục cập nhật LTCD21Onedrive và PMTOnedrive cho đến khi không còn khả 

năng làm được nữa.  

Để đọc bài online, xin kết nối vào mạng, đặt chuột trên tựa bài và Control + 

Click. Format bài đọc online thường hay bị sai lệch vì bài có hình ảnh và nhiều 

đặc trưng mà MS Word online không thể hiện được. Nên lấy bài về máy nhà,  

reformat lại theo ý riêng và cất giữ vì Onedrive có thể bi gián đoạn bắt cứ lúc 

nào. Xin xem hướng dẩn để lấy từng bài hay tất cả bài về cất giữ bài trong máy 

nhà,   

Tác giả cố gắng cung cấp nguồn gốc tài liệu tham khảo hoặc trích dẫn. Nếu có 

sai lầm là do sơ sót của tác giả. Tác giả không giữ bản quyền. Quý anh chị tùy 

nghi sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, phổ biến… tài liệu được cung cấp. Nếu anh 

chị ghi nhận nguồn gốc, tác giả chân thành cảm ơn. 

Phí Minh Tâm   

Ngày 14-12-2024 
 

Ghi chú:  

Các bài có màu nâu đỏ được hiệu chính hoặc soạn thảo sau ấn bản 6. 

 

https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2685&cid=136b9a6683694b5b&CT=1707542367329&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/personal/136b9a6683694b5b/_layouts/15/Doc.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1601&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!ANn1Z2HKe_uzyHc&migratedtospo=true&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2685&cid=136b9a6683694b5b&CT=1707542367329&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2632&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AK3bH1gcoTOU9PI&CT=1707088771327&OR=ItemsView
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Bạch Cư Dị 

(772-846) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cùng Bạn Đọc 

Biệt Trừ 

Đường Sùng Huy Công Chúa Thủ Ngân 

Họa Mi Điểu 

Hý Đáp Nguyên Trân 

Ngọc Lâu Xuân 

Lộ Tư 

Ngư 

Phong Lạc Đình Du Xuân Tam Thủ 

Phong Lạc Đình Du Xuân Kỳ 1 

Phong Lạc Đình Du Xuân Kỳ 2 

Phong Lạc Đình Du Xuân Kỳ 3 

Phong Lạc Đình Tiểu Ẩm 

Túy Ông Đình Ký (bài văn xuôi) 

Túy Ông Đình Ký   LTCD21 

Xuân Nhật Tây Hồ Ký Tạ Pháp Tào 

 

Mối Tình Vô Vọng 

Bạch Lộ 

Cảm Kính 

Cảm Thu Ký Viễn 

Chiêu Quân Từ 2 Kỳ 

Chu Trung Vũ Dạ 

Chu Trung Độc Nguyên Cửu Thi 

Dạ Tranh  Dạ Tranh   LTCD21 

Dạ Tuyết 

Dạ Vũ (Nhớ Tương Linh) 

Dạ Vũ  Dạ Vũ   LTCD21 

Du Tiểu Động Đình 

Du Triệu Thôn Hạnh Hoa 

Du Vân Cư Tự 

Dương Liễu Chi Bát Thủ 

Dương Liễu Chi Bát Thủ   LTCD21 

Dương Liễu Chi Kỳ 3 

Dương Liễu Chi Kỳ 4 

Dương Liễu Chi Kỳ 5 

Dương Liễu Chi Kỳ 6 

Đại Lâm Tự Đào Hoa 

Đại Mại Tân Nữ Tặng Chư Kỹ 

Đề Lệnh Hồ Gia Mộc Lan Hoa 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82u_D%C6%B0%C6%A1ng_Tu
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1ch_C%C6%B0_D%E1%BB%8B
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2033&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AK3bH1gcoTOU9PI&CT=1687648857573&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1750&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&CT=1678511018873&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1751&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&CT=1678511395435&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1892&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&CT=1683055565465&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2082&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1690151099841&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3031&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1713386974448&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3015&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1713074232733&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1915&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1683690150770&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2445&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1702062908084&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2440&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&CT=1701370050631&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2446&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&CT=1702062756227&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2424&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&CT=1700936593834&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2458&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&CT=1702419054686&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3284&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723741295051&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2591&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&CT=1706210478282&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2238&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1696008890144&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3285&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723741214681&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1573&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3265&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723179426868&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3264&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723179535582&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1283&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2879&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1709751217795&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1503&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3238&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723061189562&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2718&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&CT=1708191650706&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2490&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1702442430709&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3270&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723246378154&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3230&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723061648160&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1293&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B%211441
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2701&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708041805095&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1354&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1354&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1354&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/personal/136b9a6683694b5b/_layouts/15/Doc.aspx?resid=136B9A6683694B5B!sbe387fc48e0d4fafafbf6cb6e4568728&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!ANn1Z2HKe_uzyHc&migratedtospo=true&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1444&parId=136B9A6683694B5B!113&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1444&parId=136B9A6683694B5B!113&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1444&parId=136B9A6683694B5B!113&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1436&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1474&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://my.microsoftpersonalcontent.com/personal/136b9a6683694b5b/_layouts/15/doc2.aspx?resid=136B9A6683694B5B!s74bcf935e27443c39d589d681b35d711&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!ANn1Z2HKe_uzyHc&migratedtospo=true&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1443&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1357&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1357&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1357&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2661&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1707542005759&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2487&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1702442802877&OR=ItemsView
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Bạch Cư Dị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồ Sơn Tự Độc Du 

Đông Chí Hoài Tương Linh 

Đông Chí Túc Dương Mai Quán 

Đông Dạ Văn Trùng 

Độc Lão Tử  

Độc Trang Tử 

Đối Tửu Kỳ 4 

Giang Thượng Địch 

Giang Thượng Ngâm Nguyên Bát 

Giới Sát Thi 

Hà Đình Tình Vọng 

Hàn Khuê Dạ 

Hàn Khuê Oán 

Hậu Cung Từ 

Hoa Phi Hoa 

Hồng Anh Vũ 

Hữu Nhân Dạ Phỏng  

Hý Đề Tân Tài Tường Vi 

Khánh Sanh 

Khuê Oán Từ Tam Thủ 

Khúc Giang Ức Nguyên Cửu 

Khuyến Vật Liệp 

Ký Tương Linh 

Ký Viễn 

Lâm Giang Tống Hạ Chiêm 

Lân Nữ 

Mộ Giang Ngâm 

Nhàn Cư 

Phú Đắc Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt 

Phú Đắc Thính Biên Hồng 

Phùng Cựu 

Quan Ngải Mạch 

Quán Du Ngư 

Sơn Hạ Túc 

Tam Niên Biệt 

Tảo Thu Độc Dạ 

Thái Liên Khúc 

Thu Giang Tống Khách 

Thu Giang Tống Khách    LTCD 

Thu Sơn 

Thu Trùng 

Trì Thượng Nhị Tuyệt 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1ch_C%C6%B0_D%E1%BB%8B
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1365&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3231&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723061581411&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1193&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1193&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1193&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2997&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1712078504382&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2488&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1702442605850&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1570&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2486&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1702442902355&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1366&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2485&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1702442987966&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1917&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1683690023807&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2483&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1702443157360&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3237&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723061255723&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1416&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1416&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1416&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1748&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1678388802838&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1319&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1319&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1319&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2083&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1690150997407&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2489&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1702442740289&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1536&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1924&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1683689965901&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3271&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723246245107&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2699&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708042057096&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1923&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1683689896679&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3239&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723061116976&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3263&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723179651612&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1189&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1189&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1189&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3236&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723061314445&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1964&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1685487610717&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1547&parId=136B9A6683694B5B!1149&authkey=!ABfEvGgp_92Hx8Y&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1546&parId=136B9A6683694B5B!1149&authkey=!ABfEvGgp_92Hx8Y&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3259&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723091938283&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3269&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723246483868&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1389&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1914&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1683690087509&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3234&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723061434749&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3232&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723061533544&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3235&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723061379257&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1584&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/personal/136b9a6683694b5b/_layouts/15/doc2.aspx?resid=136B9A6683694B5B!s5238c3368d00464481581760fbbd3338&cid=136B9A6683694B5B&migratedtospo=true&app=Word
https://onedrive.live.com/personal/136B9A6683694B5B/_layouts/15/Doc.aspx?resid=136B9A6683694B5B!sca8ff110a3cd4285b65f73236d214f9b&cid=136B9A6683694B5B&authkey=!ANn1Z2HKe_uzyHc&migratedtospo=true&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1405&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1405&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1405&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1728&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1675899487986&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2100&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1690666869543&OR=ItemsView
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Bạch Cư Dị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạch Ngọc Thiềm 

(1194-1229) 

 

Bố Đại Hòa Thượng 

(Khế Thử) 

 

 

 

 

Bùi Địch 

 

Cao Thích 

(702-765) 

 

 

Cát Sư Lão 

 

Công Thừa Ức 

 

Chu Hy 

(1030-1120) 

 

 

Chu Khánh Dư 

(787- ? ) 

Trùng Dương Tịch Thượng Phú Bạch Cúc 

Trường Tương Tư 

Trường Tương Tư    LTCD21 

Túc Chương Đình Dịch 

Tuế Mộ 

Tử Vi Hoa 

Tự Khuyến  Tự Khuyến    LTCD21 

Tư Phụ Mi 

Tự Vịnh Lão Thân 

Tỳ Bà Hành 

Ức Giang Liễu 

Văn Dạ Châm 

Vấn Hoài Thủy 

Vấn Hữu 

Vấn Lưu Thập Cửu 

Xuân Từ 

 

Tảo Xuân 

 

 

Như Hà Kiến Phật 1 

Như Hà Kiến Phật 5 

Nông Phu Vấn Đạo 

Vấn Đáp 

Vấn Pháp Hiệu 

 

Tống Thôi Cửu  

 

Biệt Đổng Đại 

Tống Lý Thiếu Phủ … 

Trừ Dạ Tác 

  

Phóng Viên 

 

Phú Đắc Thu Cúc Hữu Giai Sắc 

  

Quan Thư Hữu Cãm 

Tầm Xuân Thi 

Xuân Nhật 

 

Cung Từ  

Khuê Ý Thướng Trương Thủy Bộ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1ch_C%C6%B0_D%E1%BB%8B
https://phatgiao.org.vn/bo-dai-hoa-thuong-ung-dung-tu-tai-binh-than-vui-cuoi-khap-the-gian-d69471.html
https://www.thivien.net/B%c3%b9i-%c4%90%e1%bb%8bch/author-28bVUu4eMEqyWDansRayiw
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_Th%C3%ADch
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E4%B9%98%E5%84%84
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_Hi
https://en.wikipedia.org/wiki/Zhu_Qingyu
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2698&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708042122148&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3258&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723091750936&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1622&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3233&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723061485992&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1721
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2700&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708041988407&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3150&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1719890101833&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1196&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1196&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1196&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1282&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1282&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1282&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1549
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1264&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1367&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1367&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1367&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3257&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723091824708&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3181&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1721512008679&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1905&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&CT=1683407791592&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1725&cid=136b9a6683694b5b&CT=1675808593719&OR=ItemsView&authkey=!ABfEvGgp_92Hx8Y
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2818&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1709226335050&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2710&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708125984435&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2136&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1692320338178&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2136&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1692320338178&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2136&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1692320338178&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2136&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1692320338178&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2136&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1692320338178&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1965&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1685487480968&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2711&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708125525278&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1747&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1678388879775&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1994&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1685998529670&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3016&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1713074149362&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1406&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1406&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1406&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2707&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708126178208&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1764&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1678927724699&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2708&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708126126104&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1763&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1678927835037&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1524&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
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Cố Huống 

(725-814) 

 

Diệp Thiệu Ông 

(Tống) 

 

Diệu Phổ Am Chủ 

 

Dương Cự Nguyên 

(755- ? ) 

 

 

 

Dương Vạn Lý 

(Tống) 

 

Đỗ Lai 

(Tống) 

 

Đỗ Mục 

(803-853) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cung Từ 

 

 

Du Tiểu Viên Bất Trị 

 

 

Kệ Tam Thủ Kỳ 3 

 

Cung Phụng Định Pháp Sư Quy An Nam 

Diễm Nữ Từ 

Thành Đông Tảo Xuân 

Tống Đạm Công Quy Tung Sơn … 

 

Sơ Hạ Thụy Khởi 

 

 

Hàn Dạ 

 

 

Bạc Tần Hoài 

Bất Ẩm Tặng Quan Kỹ 

Cung Từ Nhị Thủ 

Cung Từ Kỳ 1     

Cung Từ Kỳ 2     

Cửu Nhật Tề Sơn Đăng Cao 

Đề Đào Hoa Phu Nhân 

Kim Cốc Viên 

Ký Dương Châu Hàn Xước Phán Quan 

Ký Viễn 

Khiễn Hoài 

Lữ Túc 

Quá Thanh Cung 

Sơn Hành 

Tặng Biệt Nhị Thủ 

Tặng Biệt Kỳ 1      

Tặng Biệt Kỳ 2     

Thán Hoa/Hận Biệt Thì 

Thanh Minh 

Thu Tễ Ký Viễn 

Thu Tịch 

Tích Xuân  Tích Xuân   LTCD21 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ye_Shaoweng
https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%9D%A8%E5%B7%A8%E6%BA%90_(%E5%94%90%E6%9C%9D)
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_V%E1%BA%A1n_L%C3%BD
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2709&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708126051672&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1762&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1678927959358&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2744&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708550420564&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/personal/136b9a6683694b5b/_layouts/15/doc2.aspx?resid=136B9A6683694B5B!s03dfd94d854c485692a3accfe7b06c61&cid=136b9a6683694b5b&migratedtospo=true&app=Word
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Đỗ Mục 

 

 

 

 

 

Đỗ Phủ 

(712-770) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung Thu 

Trướng Thi 

Tương Phó Ngô Hưng Đăng Lạc Du Nguyên  

Tự Tuyên Thành Phó Quan Thượng Kinh 

Xích Bích  

 

Bạc Mộ 

Bần Giao Hành 

Các Dạ 

Càn Nguyên Trung Ngụ Cư…Kỳ 4 

Cô Nhạn 

Cuồng Phu 

Cửu Khách 

Dã Vọng (Tây Sơn…) 

Dã Vọng (Thanh thu…) 

Đảo Y 

Đăng Cao 

Đăng Lâu 

Đề Huyền Vũ Thiền Sư Ốc Bích 

Độc Lập 

Giang Bạn Độc Bộ Tầm Hoa Ký 5 

Giang Bạn Độc Bộ Tầm Hoa Ký 6 

Giang Hán 

Giang Nam Phùng Lý Qui Niên 

Giang Thôn 

Giang Thượng 

Giới Thú Liệp/Hựu Quan Đả Ngư 

Họa Ưng 

Khách Chí 

Khúc Giang Kỳ 1 

Khúc Giang Kỳ 2 

Khương Thôn Tam Thủ 

Khương Thôn Kỳ 1 

Khương Thôn Kỳ 2 

Khương Thôn Kỳ 3 

Lữ Dạ Thư Hoài 

Mạn Hứng 

Mạn Thành 

Nguyệt Dạ 

Nguyệt Dạ Xá Đệ 

Nhật Mộ 

Tân Hôn Biệt 
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https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2985&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1712076810698&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2986&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1712076895413&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/personal/136b9a6683694b5b/_layouts/15/doc2.aspx?resid=136B9A6683694B5B!s0d7caecd99434ceb8ddaf55b09e99d13&cid=136b9a6683694b5b&migratedtospo=true&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1754&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1678928567804&OR=ItemsView
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https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2865&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1709749438481&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1348&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word


 

Tập Thơ Đường Tống Tuyển Dịch 

Ấn bản 7 ngày 14-12-2024  Page 8 
 

 

Đỗ Phủ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ðỗ Thẩm Ngôn 

(645-798) 

 

 

Đỗ Thu Nương 

 

Đỗ Tuân Hạc 

(846-904) 

 

Đới Phục Cổ 

(Tống) 

 

Đới Thúc Luân 

(732-789) 

 

 

 

 

 

Đường Dần 

（1470—1523） 

 

Giả Chí 

 

Giả Đảo 

(779-843) 

 

 

 

Tặng Hoa Khanh 

Tặng Vệ Bát Xử Sĩ 

Thạch Hào Lại 

Thiên Mạt Hoài Lý Bạch 

Thu Hứng Kỳ 1 

Thu Hứng Kỳ 4 

Tiền Xuất Tái 

Túy Thời Ca 

Tuyệt Cú Lục Thủ Kỳ 4 

Văn Quan Quân Thu Hà Nam Hà Bắc 

Xuân Dạ Hỷ Vũ 

Xuân Vọng  

 

Độ Tương Giang 

Lữ Ngụ An Nam 

Thiếp Bạc Mệnh 

 

Kim Lũ Y 

 

Tái Kinh Hồ Thành Huyện 

 

 

Giang Thôn Vãn Thiếu 

Hoài Thôn Binh Hậu 

 

Dạ Phát Viên Giang... 

Đề Trĩ Xuyên Sơn Thủy 

Khách Xá Dữ Cố Nhân Ngẫu Tập 

Quá Liễu Khê Đạo Viện 

Thạch Kiều Quán 

Trừ Dạ Túc Thạch Đầu Dịch 

 

Mỹ Nhân Đối Nguyệt 

 

 

 Xuân Tứ Nhị Thủ 

 

Đề Thi Hậu 

Độ Tang Càn 

Hải Để Hữu Minh Nguyệt 

Kiếm Khách 

Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ 
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https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2425&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&CT=1700936831116&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2749&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708550067716&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/personal/136b9a6683694b5b/_layouts/15/doc2.aspx?resid=136B9A6683694B5B!s6a5849a3d3b4452dadc688f9d111a168&cid=136b9a6683694b5b&migratedtospo=true&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3025&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1713223402445&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1576&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1824&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1679633458236&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3013&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1713074372487&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3035&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1713541022683&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1229&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/personal/136b9a6683694b5b/_layouts/15/doc2.aspx?resid=136B9A6683694B5B!s8eac9120de194515a3400e7f81bdf661&cid=136b9a6683694b5b&redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL2YvcyFBbHRMYVlObW1tc1RpSDFudFd5d2VBOGhQZm1mP2U9QnZCM1Rj&migratedtospo=true&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2081&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1690151177462&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2484&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1702443055618&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3194&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1721864252527&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1871&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!ABfEvGgp_92Hx8Y&CT=1682307227606&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/personal/136b9a6683694b5b/_layouts/15/doc2.aspx?resid=136B9A6683694B5B!sc1bb26aacd774b27908144a220b6a50b&cid=136b9a6683694b5b&migratedtospo=true&app=Word
https://onedrive.live.com/personal/136b9a6683694b5b/_layouts/15/Doc.aspx?resid=136B9A6683694B5B!s6a336c689e6d4b5aa40f5964e3d8fc12&cid=136b9a6683694b5b&migratedtospo=true&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1506&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1508&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1516&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1979&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1685818977342&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1520&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
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Giả Đảo 

 

 

 

Giang Thái Tần 

 

Hạ Tri Chương 

(659-744) 

 

 

Hàn Ác/Ốc 

(844-923) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hàn Dũ 

(768-824) 

 

 

 

 

 

Hàn Hoành 

(719-788) 

 

Hoa Đình Thuyền Tử 

(782-865) 

 

Hoàng Đình Kiên  

(1045-1105) 

 

Hoàng Sào 

(835 – 884) 

 

Hùng Nhụ Đăng 

 

Tống An Nam Duy Giám Pháp Sư 

Tuyệt Cú 1  

Tuyệt Cú 2 

 

Tạ Tứ Trân Châu 

 

Đề Viên Thị Biệt Nghiệp 

Hồi Hương Ngẫu Thư 

Vịnh Liễu 

 

Thơ Xuân Tình 

Dĩ Lương 

Ngẫu Kiến 

Ngũ Canh 

Nhẫn Tiếu 

Tích Hoa 

Túy Trước 

Tưởng Đắc 

Xuân Khuê Nhị Thủ 

Xuân Tận 

 

Du Thái Bình Công Chúa Sơn Trang 

Khiển Hứng 

Lạc Hoa 

Sơ Xuân Tiểu Vũ/Tảo Xuân… 

Sơn Thạch 

Vãn Xuân 

 

Chương Đài Liễu - Ký Liễu Thị 

 

 

Không Tựa 

 

 

Giới Nhục Thực 

 

 

Bất Đệ Hậu Phú Cúc 

Phim hay: Curse of the Golden Flower   

 

Ký An Nam Mã Trung Thừa 

Tống Mã Phán Quan Phó An Nam 

https://onedrive.live.com/personal/136b9a6683694b5b/_layouts/15/Doc.aspx?resid=136B9A6683694B5B!s273c3e6800384319833bec72224f6c93&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!ANn1Z2HKe_uzyHc&migratedtospo=true&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2748&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708550150954&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2747&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708550196288&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2990&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1712075893144&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1329&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1933&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1684283244143&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1888&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1682986046360&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1796&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AK3bH1gcoTOU9PI&CT=1679522174929&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1756&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1678928403137&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1241&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2086&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1690306743865&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1242&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1240&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1823&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1679633529324&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1239&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2084&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1690306696812&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1238&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1891&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1682986192355&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1302&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1249&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2730&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708328839531&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1375&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1301&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2727&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708329303934&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2725&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708329505832&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1889&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1682986109940&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1541&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1706416312953&OR=ItemsView
https://www.google.com/search?q=curse+of+the+golden+flower+full+movie&sxsrf=APq-WBsMLLuN7LfEuxaIrxcMYrK8PxFuBA%3A1647563094488&ei=VtEzYqGkHcy60PEPz8KGqA0&oq=curse+of+the+golden+flower&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIHCC4QsAMQJzIHCCMQsAMQJzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQsAMQQzIHCAAQsAMQQzIKCAAQ5AIQsAMYATIKCAAQ5AIQsAMYATIKCAAQ5AIQsAMYATIMCC4QyAMQsAMQQxgCMg8ILhDUAhDIAxCwAxBDGAIyDwguENQCEMgDELADEEMYAjIMCC4QyAMQsAMQQxgCSgQIQRgASgQIRhgBUABYAGDtaGgBcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAMgBEsABAdoBBggBEAEYCdoBBggCEAEYCA&sclient=gws-wiz
https://onedrive.live.com/personal/136b9a6683694b5b/_layouts/15/doc2.aspx?resid=136B9A6683694B5B!s726242ca2fe94946a44f8799a512c56b&cid=136b9a6683694b5b&redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL2YvcyFBbHRMYVlObW1tc1RpSDFudFd5d2VBOGhQZm1mP2U9QnZCM1Rj&migratedtospo=true&app=Word&CT=1733534948756&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/personal/136b9a6683694b5b/_layouts/15/Doc.aspx?resid=136B9A6683694B5B!se1878fd44e664fe7a91932e148b734c8&cid=136b9a6683694b5b&migratedtospo=true&app=Word
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Hứa Hồn 

(791?-858) 

 

 

Khuyết Danh 

 

Sư Kiểu Nhiên 

 

 

 

 

Kim Xương Tự 

 

Kỳ Vô Tiềm 

 

La Ẩn 

(833-909) 

 

 

Lạc Tân Vương 

(640-684) 

 

 

Lãnh Khiêm 

(Nguyên Minh) 

 

Lâm Chẩn 

 

Lệnh Hồ Sở 

(766-837) 

 

Liễu Thị 

 

Liễu Tông Nguyên 

(713-819) 

 

 

 

Liễu Trung Dung 

 ( ? -775) 

 

 
Tảo Thu 

Thu Tễ Ký Viễn 

Tích Xuân 

 

Tự Quân Chi Xuất Hỷ 

 

Tầm Lục Hồng Tiệm Bất Ngộ   LTCD21 

Tầm Lục Hồng Tiệm Bất Ngộ 

Túc Pháp Hoa Tự Giản Linh Triệt Thượng Nhân 

Vãn Thu Phá Sơn Tự 

 

Xuân Oán 

 

Túc Long Hưng Tự  

 

Trào Chung Lăng Kỹ Vân Anh 

Thủy Biên Ngẫu Đề 

Tự Khiễn 

 

Kinh Kha (Vu Dịch Thủy Tống Nhân) 

Tại Ngục Vịnh Thiền 

Vịnh Nga 

 

Đề Yến Túc San Thủy Am 

 

 

Lãnh Tuyền Đình 

 

Thiếu Niên Hành 

 

 

Dương Liễu Chi 

 

Dữ Hạo Sơ Thượng Nhân Đồng... 

Giang Tuyết  

Nhập Hoàng Khê Văn Viên 

Ngư Ông 

 

Chinh Nhân Oán 

 

 

https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2099&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723740985683&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2667&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1707541600454&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/personal/136b9a6683694b5b/_layouts/15/doc2.aspx?resid=136B9A6683694B5B!sca08e80f9edc4309a4d6b166ce003a38&cid=136B9A6683694B5B&migratedtospo=true&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1480&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1492&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/personal/136b9a6683694b5b/_layouts/15/doc2.aspx?resid=136B9A6683694B5B!s684b5a43382f48f6bf16eefa6ee01ae9&cid=136b9a6683694b5b&migratedtospo=true&app=Word
https://onedrive.live.com/personal/136b9a6683694b5b/_layouts/15/doc2.aspx?resid=136B9A6683694B5B!s9b52fda62a574f218037e97e82ebefc3&cid=136b9a6683694b5b&migratedtospo=true&app=Word
https://onedrive.live.com/personal/136b9a6683694b5b/_layouts/15/doc2.aspx?resid=136B9A6683694B5B!s5c7ba8db15c64146bc445b76e5009c50&cid=136b9a6683694b5b&redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL2YvcyFBbHRMYVlObW1tc1RpSDFudFd5d2VBOGhQZm1mP2U9QnZCM1Rj&migratedtospo=true&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1256&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1543&parId=136B9A6683694B5B!1149&authkey=!ABfEvGgp_92Hx8Y&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2726&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708329379771&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2114&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1690945811241&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1962&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1685487749341&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1313&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2109&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1690945717960&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2192&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1695146291484&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2798&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1709159248552&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2724&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708329594523&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2721&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708329907653&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2728&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708329014355&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2772&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1709015853017&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1373&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1373&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2770&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1709015975628&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1372&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1977&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1685819120962&OR=ItemsView
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Lô Đồng 

 

Lục Cửu Uyên 

(Tống) 

 

Lục Du  

(1125-1210) 

 

Lục Phủ Hoàng 

 

Lục Quy Mông 

( ? -881) 

 

 

Lư Chiếu Lân 

(641-690) 

 

Lư Duyên Nhượng 

 

Lư Luân 

(739-799) 

 

 

 

 

Lư Mai Pha 

(Tống) 

 

Lữ Bổn Trung 

(1084-1145) 

 

Lữ Mông Chính 

 (944-1011) 

 

Lương Ý Nương 

(Tống) 

 

Lương Hoàng 

 

Lưu Phương Bình 

 

 

Hữu Sở Tư  Hữu Sở Tư   LTCD21 

 

Thiền 

 

 

Hộ Sinh Ngâm  

 

 

Nhân Ẩn Giả 

 

Bạch Liên 

Nhạn  

Đầu Đà Tăng  

 

Khúc Trì Hà 

 

 

Tùng Tự 

 

Sơn Điếm 

Tái Hạ Khúc Nhị Thủ 

Trường An Xuân Vọng 

Vãn Thứ Ngạc Châu 

Xuân Nhật Đăng Lâu Hữu Hoài 

 

Tuyết Mai 

 

 

Thụy Thi 

 

 

Tế Táo Thi 

 

 

Trường Tương Tư 

Trường Tương Tư   LTCD21 

 

Diễm Nữ Từ 

 

Nguyệt Dạ 

Thu Dạ Tứ 

Vu Sơn Cao 
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Lưu Thái Xuân 

 

Lưu Trường Khanh 

(709-780) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu Vũ Tích 

(772-842) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu Sơn Thần Nữ 

Xuân Oán 

 

La Cống Khúc 

 

Đàn Cầm  cùng bài Thính Đàn Cầm 

Đăng Dư Can Cổ Huyện Thành 

Đăng Tùng Giang Dịch Lâu Bắc Vọng… 

Kinh Phiếu Mẫu Mộ 

Linh Triệt Thiền Sư 

• Tống Linh Triệt Thượng Nhân 

• Thù Linh Triệt Công Tương Chiêu 

• Tống Linh Triệt Thượng Nhân Hoàn Việt Trung 

• Tống Linh Triệt Thượng Nhân Quy Tung Dương 

• Tống Phương Ngoại Thượng Nhân 

Ngô Trung Tống Nghiêm Sỹ Nguyên 

Phùng Tuyết Túc Phù Dung Sơn… 

Quá Trịnh Sơn Nhân Sở Cư 

Tân Niên Tác 

Thất Lý Than Trùng Tống 

Thính Đàn Cầm 

Tống Linh Triệt Thượng Nhân     LTCD 

U Cầm 

Vương Chiêu Quân Ca 

 

A Kiều Oán 

Ẩm Tửu Khán Mẫu Đơn 

Dương Liễu Chi 

Đồng Ẩm Tửu Khán Mẫu Đơn 

Hạnh Viên Hoa... 

Họa Lạc Thiên Xuân Từ 

Hột Na Khúc Kỳ 1 và 2 

T_Hột Na Khúc Kỳ 1  

Kim Lăng Ngũ Đề: 

Thạch Đầu Thành Thạch Đầu Thành…LTCD 

Ô Y Hạng  Ô Y Hạng   LTCD 

Đài Thành  Đài Thành   LTCD 

Giang Lệnh Trạch Giang Lệnh Trạch   LTCD 

Sinh Công Giảng Đường Sinh Công … LTCD 

Ký Lý Tư Không Kỹ 

Lãng Đào Sa Kỳ 3 

Lãng Đào Sa Kỳ 4 
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Lưu Vũ Tích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý Bạch 

(701-762) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãng Đào Sa Kỳ 5 

Lãng Đào Sa Kỳ 6 

Thu Phong Dẫn 

Thu Từ Kỳ 1 

Tặng Lý Tư Không Kỹ 

Thị Đao Hoàn Ca  Thị Đao Hoàn Ca   LTCD 

T_Tiêu Tương Thần Kỳ 1 

T_Tiêu Tương Thần Kỳ 2 

Trúc Chi Từ 

Tuế Dạ Vịnh Hoài  

T_Ức Giang Nam   

Xuân Nhật Thư Hoài  

 

Ba Nữ Từ 

Bạch Lộ Tư 

T_Bồ Tát Man 

Cổ Phong Kỳ 39 

Cổ Phong Kỳ 47 

Cửu Biệt Ly 

Cửu Nguyệt Thập Nhật Tức Sự 

Cửu Nhật Long Sơn Ẩm 

Dạ Bạc Ngưu Chử Hoài Cổ 

Dạ Túc Sơn Tự 

Dữ Sử Lang Trung Khâm Thính… 

Đăng Kim Lăng Phượng Hoàng Đài 

Độc Tọa Kính Đình Sơn 

Đối Tửu 

Giang Thượng Ngâm  

Giang Thượng Ngâm   LTCD   

Há Chung Nam Sơn... 

Há Giang Lăng 

Hạ Nguyệt Độc Chước 

Hạ Nhật Sơn Trung 

Hành Lộ Nan Tam Thủ   

Điển Tích Trong Hành Lộ Nan Tam Thủ 

Hành Lộ Nan Kỳ 1 

Hành Lộ Nan Kỳ 2  

Hành Lộ Nan Kỳ 3  

Hiệp Khách Hành   Hiệp Khách Hành  LTCD 

Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên… 

Khách Trung Tác 

Kim Lăng Tửu Tứ Lưu Biệt 
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Lý Bạch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký Viễn 

Lổ Trung Đô Đông Lâu... 

Lục Thủy Khúc 

Mạch Thượng Tặng Mỹ Nhân 

Nam Dương Tống Khách 

Nghĩ Cổ 

Nguyệt Hạ Độc Chước Kỳ 1 

Nguyệt Hạ Độc Chước Tứ Thủ 

     Nguyệt Hạ Độc Chước - Phụ bản 

Oán Tình 

Quan San Nguyệt 

Sơn Trung Vấn Đáp 

Tảo Phát Bạch Đế Thành 

Tặng Nội 

Tặng Uông Luân 

Thái Liên Khúc  

Thanh Bình Điệu 

Thiếu Niên Hành kỳ 2 

Thính Thục Tăng Tuấn Đàn Cầm 

T_Thu Phong Từ 

Thu Phố Ca Kỳ 14 

Thu Phố Ca Kỳ 15 

Thục Đạo Nan 

Tĩnh Dạ Tứ 

Trường Can Hành Kỳ 1  

Trường Môn Oán Nhị Thủ 

Trường Tương Tư    

Tuyên Châu Tạ Diểu 

Tương Tiến Tửu 

Tử Dạ Tứ Thời Ca  

     Tử Dạ Xuân Ca 

     Tử Dạ Hạ Ca 

     Tử Dạ Thu Ca 

     Tử Dạ Đông Ca 

Tự Khiển 

Tương Tiến Tửu 

Ức Đông Sơn 

T_Ức Tần Nga 

Vi Thảo Đương Tác Lan 

Vọng Lư Sơn Bộc Bố Thủy 

Vọng Thiên Môn Sơn 

Vu Ngũ Tùng Sơn Tặng 
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Lý Bạch 

 

 

 

 

Lý Cao 

 

Lý Chi Nghi  

(1038-1117) 

 

Lý Dã/ 

Lý Quý Lan 

 

 

Lý Dục 

(Nam Đường) 

 

 

 

Lý Đoan 

(743-782) 

 

 

 

 

 

Lý Đổng 

 

Lý Gia Hựu 

(719?-???Tống) 

 

Lý Hạ 

(791-817) 

 

Lý Hiền 

(655-684) 

  

Lý Ích 

(748-829) 

 

Lý Kỳ 

(690?-751?) 

Xuân Dạ Lạc Thành Văn Địch 

Xuân Nhật Độc Chước 

Xuân Nhật Túy Khởi Ngôn Chí 

Xuân Tứ  

 

Tặng Dược Sơn Cao Tăng Duy Nghiễm 

 

Bốc Toán Tử 

 

 

Bát Chí 

Lưu Biệt Hữu Nhân/Ân Mệnh Truy… 

Minh Nguyệt Dạ Lưu Biệt 

 

T_Bồ Tát Man Kỳ 1  

T_Hỷ Thiên Oanh  

T_Ngu Mỹ Nhân Kỳ 1 

T_Tử Dạ Ca Kỳ 1  

 

Bái Tân Nguyệt  

Khê Hành Phùng Vũ Dữ Liễu Trung Dung 

Khê Hành Ngộ Vũ Dữ Liễu Trung Dung   LTCD 

Khuê Tình  Khuê Tình   LTCD 

Thính Tranh  Minh Tranh   LTCD 

Thính Dạ Vũ Ký Lư Luân   Thính Dạ Vũ… LTCD 

 

Tống Tăng Du An Nam 

 

Ký Vương Xá Nhân Trúc Lâu 

Biệt Nghiêm Sỉ Nguyên 

 

Mạc Chủng Thụ 

 

 

Hoàng Đài Qua Từ 

 

 

Dạ Thướng Thụ Hàng Thành Văn Địch 

Giang Nam Khúc 

 

Cổ Tòng Quân Hành 

Cổ Ý 
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Lý Long Cơ 

 

Lý Quần Ngọc 

 

 

 

 

 

Lý Sơn Phủ 

 

 

Lý Tần 

(818-876) 

 

Lý Thanh Chiếu 

(1084-1155) 

 

Lý Thân 

( ? -846) 

 

Lý Thương Ẩn 

(813-858) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thính Đổng Đại Đàn Hồ Già…… 

Tống Ngụy Vạn Chi Kinh 

Túc Oánh Công Thiền Phòng Văn Phạn   

Túc Oánh Công Thiền Phòng Văn Phạn   LTCD21 

 

Đề Họa Mai Phi 

 

Cửu Tử Pha Văn Giá Cô 

Đỗ Thừa Tướng...  

Ký Vi Tú Tài 

Thu Đăng Sầm Dương Thành 

Xuất Ca Cơ Tiểu Ẩm 

 

Âm Địa Quan Sùng Huy Công Chúa…  

Đại Sùng Huy Công Chúa Ý 

 

Độ Hán Giang Độ Hán Giang   LTCD 

 

 

Hạ Nhật Tuyệt Cú 

T_Như Mộng Lệnh Kỳ 2  

 

Mẫn Nông 

 

 

Bản Kiều Hiểu Biệt 

BắcTề 

Bắc Thanh La 

Cẩm Sắt 

Dao Trì 

Dạ Ẩm 

Dạ Bán  

Dạ Lãnh 

Dạ Tranh  

Dạ Ý   Dạ Ý    LTCD21 

Dạ Vũ Ký Bắc 

Đại Tặng Nhi Thủ 

Đăng Lạc Du Nguyên 

Điệp Tam Thủ 

Đoan Cư 

Giả Sinh 

Hoa Hạ Tuý 
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Họa Hàn Lục Sự “Tống Cung Nhân Nhập Đạo” 

Hữu Cảm 

Ký Lệnh Hồ Lang Trung 

Lạc Hoa 

Lệ 

Long Trì 

Lương Tứ 

Lưu Oanh 

Mã Ngôi Nhị Thủ 

Mã Ngôi Kỳ 1 

Mã Ngôi Kỳ 2 

Mộc Lan Hoa 

Nguyệt  Nguyệt     LTCD21 

Nguyệt Tịch 

Phá Kính 

Phong Vũ 

Phòng Trung Khúc 

Sùng Nhượng Trạch Yến Tác 

Sương Nguyệt 

Tả Ý 

Tảo Khởi 

Tặng Ca Kỹ II 

Thiên Nhai 

Thành Ngoại 

Thường Nga 

Tịch Dương Lâu 

Trù Bút Dịch 

Tùy Cung 

Túc Tấn Xương Đình Văn Kinh Cầm 

Tức nhật 

Vị Hữu 

Vô Đề (Bạch đạo ...) 

Vô Đề  (Chiếu Lương…) 

Vô Đề (Đãi Đắc…) 

Vô Đề (Hộ Ngoại...) 

Vô Đề (Vạn Lý...) 

Vô Đề Nhị Thủ Kỳ 1 (Phượng vĩ ...) 

Vô Đề Nhị Thú Kỳ 2 (Trùng duy…) 

Vô Đề (Trường mi...)  

Vô Đề (Tương Kiến...) 

Vô Đề Tứ Thú Kỳ 1 (Lai thị…) 

Vô Đề Tứ Thủ Kỳ 2  (Táp táp…) 
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Lý Thương Ẩn 

 

Lý Ước 

 

Mai Hoa Ni 

(Nguyên) 

 

Mạnh Giao 

(751-814) 

 

 

 

 

Mạnh Hạo Nhiên 

(689-740) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Dung 

 

Nguyên Chẩn 

(779-831) 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyện Vân Thiền Sư  

(Tống) 

 

Nguyễn Du 

( 1766-1820 ) 

 

Nghiêm Uẩn 

Xuân Nhật Ký Hoài 

 

Quan Kỳ Vũ 

 

Ngộ Đạo Thi  

 

 

Cổ Biệt Ly  Cổ Biệt Ly   LTCD21 

Du Tử Ngâm 

Đăng Khoa Hậu 

Liệt Nữ Tháo 

Oán Thi 

 

Hàn Dạ Trương Minh Phủ Trạch Yến 

Hạ Nhật Nam Đình Hoài Tân Đại 

Ký Viễn Thượng Nhân 

Quá Cố Nhân Trang 

Quá Cố Nhân Trang    LTCD21 

Tần Trung Cảm Thu... 

Trừ Dạ Hữu Hoài 

Túc Kiến Đức Giang 

Túc Nghiệp Sư... 

Xuân Hiểu 

 

Tình 

 

Á Chi Hồng 

Cúc Hoa 

Khiễn Bi Hoài 

Ký Cựu Thi Dữ Tiết Đào Nhân Thành Trường Cú  

Lục Niên Xuân Khiẻn Hoài Kỳ 2 

Lục Niên Xuân Khiẻn Hoài kỳ 5 

Ly Tứ Kỳ 4  

Thù Lạc Thiên Chu Bạc Dạ Độc Vi Chi Thi 

 

Giới Sát Thi  

 

 

Độc Tiểu Thanh Ký 

Thu Nhật Ký Hứng Thu Nhật Ký Hứng…TCD 

 

Lạc Hoa 
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Nhiếp Di Trung 

 

Ngư Huyền Cơ 

 

 

 

Nhung Dục 

 

Ôn Đình Quân 

(812-870) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thành Đại 

(1126-1193) 

 

 

Phương Can 

 

Quán Hưu 

 

Quyền Đức Dư 

(759-818) 

 

 

Sầm Tham 

(714-770) 

 

 

 

Cổ Biệt Ly 

 

Ký Quốc Hương 

Hoán Sa Miếu 

Tặng Lân Nữ 

 

Di Gia Biệt Hồ Thượng Đình 

 

Bồ Tát Man Kỳ 1 

Bồ Tát Man Kỳ 7 

Bồ Tát Man Kỳ 9 

Bồ Tát Man Kỳ 13 

T_Bồ Tát Man Kỳ 14 

Canh Lậu Tử Kỳ 1 

Canh Lậu Tử Kỳ 2 

Canh Lậu Tử Kỳ 3 

Canh Lậu Tử Kỳ 5 

Dao Sắt Oán 

Nam Hồ 

Quá Ngũ Trượng Nguyên 

Tảo Thu Sơn Cư 

Tân Thiêm Thanh Dương Liễu Chi 

Tặng Thiếu Niên 

Tô Vũ Miếu 

 

Hoành Đường 

Hương Thôn Tứ Nguyệt 

Song Yến/Duy Hữu Cựu Sào Yến … 

 

Tống Tăng Quy Nhật Bản 

 

Tống Tăng Chi An Nam 

 

Lĩnh Thượng Phùng Cửu Biệt 

Ngọc Thể Đài 

Ngọc Thể Đài 12 

 

Đề Bình Dương Quận ... Liễu Thụ 

Hành Quân Cửu Nhật Tư Trường An … 

Phùng Nhập Kinh Sứ 

Sơn Phòng Xuân Sự Kỳ 2 
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https://onedrive.live.com/personal/136b9a6683694b5b/_layouts/15/doc2.aspx?resid=136B9A6683694B5B!sce50d077c2584d63bf45e82bc9241f61&cid=136b9a6683694b5b&migratedtospo=true&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3138&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1719082067958&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3294&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723849279188&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3296&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1723849203580&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3014&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1713074290644&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3094&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1717177450452&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1870&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&CT=1682239983252&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3097&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1717177706980&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2062&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&CT=1689272909803&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2571&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&CT=1705010139820&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3101&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1717191408379&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3100&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1717191466249&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1687&cid=136b9a6683694b5b&CT=1665555156702&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1852&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&CT=1680996807020&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2746&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1708550261048&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1487&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1583&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1525&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2479&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1702443485044&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1469&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2112&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1690945452807&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/personal/136b9a6683694b5b/_layouts/15/doc2.aspx?resid=136B9A6683694B5B!sf82263b539d4407c926e955e47ac3020&cid=136b9a6683694b5b&migratedtospo=true&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2788&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1709160678051&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1920&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1683690777937&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1920&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1683690777937&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2432&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1700953865831&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3018&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1713073947948&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1243&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1255&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!2481&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AGe1bLB4DyE9-Z8&CT=1702443296644&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!3057&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!ANn1Z2HKe_uzyHc&CT=1714845131195&OR=ItemsView
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1418&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=136b9a6683694b5b&page=view&resid=136B9A6683694B5B!1422&parId=136B9A6683694B5B!113&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=136B9A6683694B5B!1214&cid=136b9a6683694b5b&authkey=!AO7E8xiDRfaZEFU&CT=1697217050164&OR=ItemsView


 

Tập Thơ Đường Tống Tuyển Dịch 

Ấn bản 7 ngày 14-12-2024  Page 20 
 

 

Sầm Tham 
 

 

Tào Đường 

 

 

Tào Nghiệp 

(816-875) 

 

Tào Thực 

(Tam Quốc) 

 

Tăng Chí An/Nam 

 

Tăng Củng 

(1019-1083) 

 

 

 

Tân Khí Tật 

 (1140-1207) 

 

Tần Quan 

(Tống) 

 

 

Tần Thao Ngọc 

 

Tề Kỷ 

(863-937) 

 

 

Thái Thượng Ẩn Giả 

(Tống)  

 

Thẩm Thuyên Kỳ 

( ? -713) 

 

 

 

 

 

Thích Trung Tác  

Xuân Mộng  Xuân Mộng    LTCD21 

 

Lưu Thần Nguyễn Triệu Du Thiên Thai 

 

 

Quan Thương Thử 

 

 

Thất Bộ Thi  Thất Bộ Thi   LTCD21 

 

 

Tuyệt Cú 

 

Ngu Mỹ Nhân Thảo Hành   

Tây Lâu 

Thành Nam Nhị Thủ  Thành Nam   LTCD 

Vịnh Liễu 

 

Mộ Ngư Nhi   

Tân Khí Tật | Phim Chiến Tranh và Lịch Sử 

 

Nam Ca Tử Kỳ 1 

Nam Ca Tử Kỳ 1    LTCD21 

Xuân Từ Ngũ Thủ Kỳ 1 

 

Bần Nữ 

 

Bạch Phát 

Tảo Mai 

Tống Tăng Quy Nhật Bản 

 

Đáp Nhân 

Sơn Cư Thư Sự 

 

Cửu Chân Sơn Tịnh Cư Tự Yết Vô Ngại… 

Dạ Túc Thất Bàn Lĩnh  

Độc Bất Kiến      

Hoan Châu Nam Đình Dạ Vọng 

Nhập Quỷ Môn Quan 

Sơ Đạt Hoan Châu  Sơ Đạt Hoan Châu 2 

Vu Cao Sơn 
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Thẩm Vũ 

 

Thích Ngạn Sầm  

(Tống) 

 

Thôi Đồ  

 

Thôi Hiệu 

(704-754) 

 

Thôi Hộ 

(772-864) 

 

Thôi Quốc Phụ  

 

Thúc Nguyên  

 

Thường Kiến 

(708-765) 

 

Thượng Quan Nghi 

 

Tiền Khởi 

(722-780) 

 

 

 

 

 

 

Tiết Đào 

(768-831) 

 

 

 

 

 

 

Tiết Năng 

 

Tiết Oánh 

 

Diễm Nữ Từ 

 

Tụng Cổ Ngũ Thú  Kỳ 5 

 

 

Ba Sơn Đạo Trung Trừ Dạ Hữu Hoài 

 

Hoàng Hac Lâu  

Trường Can Hành 

 

Đề Thành Đô Nam Trang 

 

 

Cửu Nhật 

 

Vô Đề 

 

Đề Phá Sơn Tự Hậu Thiền Viện  

 

 

Lạc Đê Hiểu Hành 

 

Đề Thôi Dật Nhân Sơn Đình  

Giang Hành kỳ 2 

Giang Hành Vô Đề Kỳ 34 

Mộ Xuân Quy Cố Sơn Thảo Đường 

Quy Nhạn 

Tống Chinh Nhạn  

Tống Tăng Quy Nhật Bản (Thượng quốc…) 

 

Ký Cựu Thi Dữ Vi Chi 

Thu Tuyền 

Thù Đỗ Xá Nhân 

Tỉnh Ngô Ngâm 

Tống Hữu Nhân  

Xuân Vọng Từ Tứ Thủ 

Uyên Ương Thảo 

 

Tích Xuân 

 

Thu Nhật Hồ Thượng 
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Tiết Tắc 

(649-713) 

 

Tô Đĩnh 

(670-727) 

 

Tô Thức/Tô Đông 

Pha  

(1032-1085) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ Vịnh 

 

 

Tống Chi Vấn 

 

 

Trần Đào 

(812?-885?) 

 

Trần Ích Tắc 

(1254-1329) 

 

 

 

 

Trần Ngọc Lan 

 

Trần Tử Ngang 

(651-702) 

 

 

 

Thu Triêu Lãm Kính 

 

 

Phần Thượng Kinh Thu 

 

 

Biệt Tuế 

Cát Tường Tự Tăng Cầu Các Danh 

Cầm Thi 

T_Giang Thành Tử- Ất Mão Chính Nguyệt… 

Giới Tham Thao 

Hải Đường  

T_Hoán Khê Sa Kỳ 2 

Khuyến Tố Thực 

T_Tây Giang Nguyệt Kỳ 3   

Thập Niên Sinh Tử 

Thụ Kinh Đài 

Trung Thu Nguyệt 

Xuân Dạ 

 

Giang Nam Lữ Tình 

Chung Nam Vọng Dư Tuyết  

 

Tống Đỗ Thẩm Ngôn 

Độ Hán Giang 

 

Lũng Tây Hành 

 

 

Phản Quốc Hay Anh Hùng Vô Danh 

Ba Lăng Vũ Trung 

Hoàn Quốc 

Ngạc Quán Thư Hoài 

Xuất Quốc 

 

Ký Phu 

 

Cảm Ngộ kỳ 4 

Đăng U Châu Đài Ca 
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Triệu Hỗ  

(810-856) 

 

Triệu Sư Tú 

 

Trình Hạo 

(1032-1085) 

 

Trịnh Cốc 

 

 

Trịnh Điền 

  

Trương Bí 

 

Trương Cửu Linh 

(673-740) 

 

Trương Hỗ 

(785?-849?) 

 

 

 

Trương Húc 

(658?-747?) 

 

 

 

Trương Nhược Hư 

 

Trương Kế 

 

 

Trương Thuyết  

(667-730) 

 

 

Trương Thức 

(1133-1180) 

 

Trương Tịch 

(765-830) 

Cảm Hoài/Giang Lâu Cảm Cựu 

Văn Địch 

 

Ước Khách 

 

Ngẫu Thành/Thu Nhật Ngẫu Thành 

Xuân Cảnh/Xuân Nhật Ngẫu Thành 

 

Du Thục 

Thập Nguyệt Cúc 

 

Mã Ngôi Pha 

 

Ký Nhân 

 

Phú Đắc Tự Quân Chi Xuất Hỷ 

Vọng Nguyệt Hoài Viễn 

 

Đề Kim Lăng Độ 

Độc Trì Châu Đỗ Viên Ngoại Đỗ … Thi 

Tặng Nội Nhân 

Hà Mãn Tử/Cung Từ 

 

Đào Hoa Khê 

Sơn Trung Lưu Khách 

Thanh Khê Phiếm Chu 

Xuân Thảo 

 

Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ 

 

Phong Kiều Dạ Bạc 

Xương Môn Tức Sự 

 

Thục Đạo Hậu Kỳ 

Ung Hồ Sơn Tự Nhị Thủ Kỳ 1 Thất ngôn 

 Kỳ 2 Ngũ ngôn  

 

Lập Xuân Ngẫu Thành 

 

 

Biệt Khách 

Chinh Phụ Oán 
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Trương Tịch 

 

 

 

 

 

Trương Tiên 

 

Trương Trọng Tố 

 

Trương Tuần Chi 

( ? -684) 

 

Trương Tử Dung 

 

Tư Không Thự 

 

 

 

Tư Mã Quang 

(1019-1086) 

 

Từ An Trinh 

(671-743) 

 

Từ Ngưng 

 

Vi Thừa Khánh 

(639-705) 

 

Vi Trang 

(836-910) 

 

 

 

Vi Ứng Vật 

(737-830) 

 

 

 

 

 

Man Trung 

Một Phiên Cố Nhân 

Sơn Trung Tặng Nhật Nam Tăng 

Tặng Vương Kiến 

Tiết Phụ Ngâm  

 

T_Bồ Tát Man (Mẫu Đơn...) 

 

Xuân Khuê Tứ 

 

Vu Sơn Cao 

 

 

Ý Quy Dữ Mạnh Gia Lân 

 

Giang Thôn Tức Sự 

Hỷ Ngoại Đệ Lư Luân Kiến Túc 

Tặc Bình Hậu Tống Nhân Bắc Quy 

 

Hữu Ước 

Khách Trung Sơ Hạ 

 

Văn Lân Gia Lý Tranh 

 

 

Ức Dương Châu 

 

Nam Hành Biệt Ðệ 

 

 

T_Bồ Tát Man 

Đài Thành/Kim Lăng Đồ 

Đông Dương Tửu Gia Tặng Biệt Nhị Tuyệt Cú 

Nữ Quan Tử Kỳ 1  

 

Cửu Nhật  (Kim triêu…) 

Điều Tiếu Lệnh 

Hoài Thượng Hỷ Hội Lương Xuyên Cố Nhân   

LTCD 

Hoài Thượng Hỷ Hội Lương Xuyên Cố Nhân 

Ký Lý Đam Nguyên Tích  

Thính Giang Địch Tống Lục Thị Ngự 
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Vi Ứng Vật 

 

 

 

 

Vô Danh Thị 

(Đường) 

 

 

Vô Danh Thị 

(Tống) 

 

Vô Muộn 

 

Vương An Thạch 

(1021-1086) 

Vương An Thạch 

 

 

 

 

 

Vương Bột 

(649-676) 

 

 

 

 

 

 

Vương Chi Hoán 

(688-742) 

 

 

Vương Duy 

(701-761) 

 

 

 

 

 

 

Thu Dạ Ký Khâu Nhị Thập Nhị Viên Ngoại 

Thu Dạ Ký Khâu Nhị Thập Nhị,,,   LTCD21 

Tống Dương Thị Nữ 

Trừ Châu Tây Giản 

 

Hàn Thực/Tạp Thi 12 

Quân Sanh Ngã Vị Sanh 

Tạp Thi 

 

Đề Bích 

Họa 

 

Mộ Xuân Tống Nhân 

 

T_Bồ Tát Man  Tập Cú 

Đào Nguyên Hành 

Đào Nguyên Hành   LTCD21 

Mạnh Tử 

Mộc Phù Dung 

Nguyên Nhật 

Xuân Dạ 

 

Cửu Nhật 

Đằng Vương Các 

Ky Xuân 

Sơn Trung 

Tống Đỗ Thiếu Phủ... 

Thục Trung Cửu Nhật 

Tư Quy 

 

Đăng Quán Tước Lâu 

Lương Châu Từ/Xuất Tái 

Yến Từ 

 

Chung Nam Biệt Nghiệp 

Cửu Nguyệt Cửu Nhật Ức Sơn Đông … 

Điểu Minh Giản 

Hán Giang Lâm Thiếu 

Hạ Nhật Quá Thanh Long Tự  

Hỷ Đề Bàn Thạch 

Kỳ Thượng Tức Sự Ðiền Viên 

Lộc Trại 
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